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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Bản án số: 165/2020/HS-ST 

 Ngày: 30-12-2020 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Tùng  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Phạm Văn Tâm 

Bà Phan Thị Bé  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 

dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Trương Thị Ngọc Huệ – Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu Quận 

9 xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 189/2020/TLST-HS ngày 11 

tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 230/2020/QĐXXST-HS ngày 

18 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo: 

Nguyễn Chí N; sinh ngày 01/01/1992, tại Sóc Trăng; Nơi đăng ký thường trú: 

Ấp C, xã V, huyện B, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: Không; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: 

Nguyễn Văn C, sinh năm 1971 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1972; Tiền án: Ngày 

09/08/2011 bị Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 08 tháng tù 

về tội Trộm cắp tài sản. Chấp hành xong án phạt tù ngày 04/02/2012, Ngày 

30/7/20212, Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 09 tháng tù về 

tội Trộm cắp tài sản. Chấp hành xong án phạt tù ngày 05/02/2013, Ngày 26/9/2013, 

Tòa án nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 03 năm tù về tội Trộm 

cắp tài sản. Chấp hành xong án phạt tù ngày 06/7/2016, Ngày 08/12/2016, Tòa án nhân 

dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 02 năm 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài 

sản. Chấp hành xong án phạt tù ngày 02/02/2019; Tiền sự: Không; Bị bắt, tạm giam 

ngày 18/8/2020.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: 

1. Anh Nguyễn Hữu P, sinh năm 2002 (Vắng mặt)  

Địa chỉ: Số 272 đường C, khu phố 4, phường A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

2. Anh Đỗ Đăng T, sinh năm 1995 (Vắng mặt)  

Địa chỉ: Số 272 đường C, khu phố 4, phường A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Anh Huỳnh T T, sinh năm 1993 (Vắng mặt)  

Địa chỉ: Tổ 4, ấp V, xã B, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; 

2. Chị Trang Bạch T, sinh năm 1976 (Vắng mặt)  

Địa chỉ: Số 334 đường B, khu phố 4, phường A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

3. Anh Phạm Hữu T, sinh năm 1985 (Vắng mặt)  

Địa chỉ: Số 272 đường C, khu phố 4, phường A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 03 giờ 00 ngày 18/8/2020, Nguyễn Chí N đi bộ trên đường C, khu 

phố 4, phường A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, mục đích tìm tài sản để trộm cắp 

bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến trước xưởng gỗ, địa chỉ 272 đường C, khu phố 4, phường 

A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, N leo qua hàng rào bên hông xưởng gỗ rồi đi vào 

trong xưởng, N leo lên gác phát hiện 01 điện thoại hiệu Oppo màu hồng của anh 

Nguyễn Hữu P và 01 điện thoại Oppo màu đen của anh Đỗ Đăng T, 01 chìa khóa xe 

trên đầu giường, trên giường có 03 hoặc 04 người đang nằm ngủ. Bên cạnh chỗ anh P 

có 01 cái bóp và 01 cái ba lô vải màu đen, N lấy tất cả tài sản vừa mới trộm được bỏ 

vào ba lô rồi đem xuống dưới xưởng. Sau đó, N dắt chiếc xe mô tô hiệu Honda Sonic, 

biển số 70H1- 450.90 màu trắng đỏ của anh P đang để trong xưởng đi ra ngoài đường 

và cắm chìa khóa đề xe chạy lòng vòng ờ Quận 9. Đến khoảng 06 giờ cùng ngày, N 

đem 02 điện thoại trên đến bán tại tiệm điện thoại Tipin địa chỉ 349, V, khu phố 3, 

phường K, Quận 9 bán với giá 2.000.000đ và tiêu xài cá nhân hết 431.000đ, còn lại 

1.569.000đ. Riêng xe mô tô N không có ý định bán mà để sử dụng. Sau đó, N chạy xe 

mô tô về hướng ngã tư Quốc lộ 51, thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì bị 

Công an Quận 9 bắt giữ.  

Tang vật thu giữ: -01 xe mô tô hiệu Honda Sonic, biển số 70H1-45090 màu 

trắng-đỏ, số máy KB11E1213823, số khung 1116KK214511; -01 điện thoại hiệu Oppo 

A83 màu hồng, imeil: 503037787292; -01 điện thoại hiệu Oppo A3s, màu đen, imeil 

868125043541370; -01 bảo hiểm y tế số DK2707022214345, 01 biên nhận hợp đồng 

mua bán xe tên Huỳnh T T ( bản photocoppy )01 giấy đăng ký xe tên Huỳnh T T ( bản 

phototcoppy ); -01 ba lô màu đen, 01 cái ví màu nâu, 01 áo khoác, bên ngoài màu nâu, 

bên trong màu đen; -Số tiền 1.569.000đ ( Một triệu năm trăm sáu mươi chín ngàn 

đồng). 

+ Theo Kết luận định giá tài sản số 147 – 2020/KL-ĐGTS ngày 22/9/2020 của 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự UBND quận 9 : - Xe mô tô hiệu Honda Sonic, 

biển số 70H1-450.90 màu trắng - đỏ, SM : KB11E1213823, SK : 1116KK214511, có 

giá trị : 43.000.000đ ; - Điện thoại hiệu Oppo A83, màu hồng, có giá trị : 680.000đ ; - 

Điện thoại hiệu Oppo A3S, màu đen, có giá trị : 1.300.000đ ; - Ví da cầm tay có giá 

trị : 53.000đ ; - Balo bằng vải có giá trị : 70.000đ ; - Áo khoác dài tay, có giá trị 

50.000đ. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt : 45.153.000đ. 

Kết quả giải quyết vật chứng vụ án:  
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-01 xe mô tô hiệu Honda Sonic, biển số 70H1-45090 màu trắng-đỏ, số máy 

KB11E1213823, số khung 1116KK214511. Một điện thoại hiệu Oppo A83 màu hồng. 

Một ba lô màu đen, 01 cái ví màu nâu, 01 bảo hiểm y tế số DK2707022214345, 01 

biên nhận hợp đồng mua bán xe tên Huỳnh T T ( bản photocoppy )01 giấy đăng ký xe 

tên Huỳnh T T ( bản phototcoppy ), 01 áo khoác bên ngoài màu nâu bên trong màu 

đen, Cơ quan cảnh sát điều trả lại cho Nguyễn Hữu P ( BL:65) 

-01 điện thoại hiệu Oppo A3s, màu đen, Cơ quan cảnh sát điều trả lại cho Đỗ 

Đăng T ( BL: 64)  

-Số tiền 1.569.000đ (Một triệu năm trăm sáu mươi chín ngàn đồng) Cơ quan 

cảnh sát điều trả lại chị Trang Bạch T ( BL: 66) 

Về dân sự: anh Nguyễn Hữu P, anh Đỗ Đăng T, chị Trang Bạch T nhận lại tài 

sản và không có yêu cầu gì khác.  

Cáo trạng số 173/CT-VKS ngày 08/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 

9, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố Nguyễn Chí N về tội: “Trộm cắp tài sản” theo 

quy định tại điểm a, d khoản 2 Điều 168 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). 

Tại phiên tòa:  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quận 9 giữ nguyên quan điểm đã truy tố và 

đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Chí N từ 03 (Ba) năm đến 04 (Bốn) năm tù.  

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng đã nêu, có thái độ 

ăn năn hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Điều tra viên và Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an Quận 9, của Kiểm sát viên và Viện kiểm sát nhân dân Quận 9 

trong quá trình điều tra truy tố là thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự; Bị cáo, người bị hại và người tham gia tố tụng khác 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người 

tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định 

tố tụng của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp.  

[2] Lời khai nhận tội của Nguyễn Chí N tại phiên tòa phù hợp với nội dung lời 

khai của các bị hại, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, các tang vật chứng 

thu giữ được, Kết luận định giá tài sản số 147–2020/KL-ĐGTS ngày 22/9/2020 của 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Uỷ ban nhân dân Quận 9 cùng các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 03 giờ ngày 18/8/2020, tại xưởng gỗ địa chỉ Số 272 đường C, khu phố 

4, phường A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Chí N là người đã bị 04 bản 

án đã có hiệu lực xử phạt tù về 05 hành vi trộm cắp tài sản, đã lén lút chiếm đoạt 01 xe 

mô tô hiệu Honda Sonic, biển số 70H1-450.90 màu trắng - đỏ, một điện thoại hiệu 
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Oppo A83 màu hồng. Một ba lô màu đen, 01 cái ví màu nâu bên trong có 01 bảo hiểm 

y tế số DK2707022214345, 01 biên nhận hợp đồng mua bán xe tên Huỳnh T T (bản 

photocopy), 01 giấy đăng ký xe tên Huỳnh T T (bản phototcopy), 01 áo khoác bên 

ngoài màu nâu bên trong màu đen của anh Nguyễn Hữu P và 01 điện thoại hiệu Oppo 

A3S, màu đen, của anh Đỗ Đăng T, có giá trị tổng cộng là 45.153.000đồng (Bốn mươi 

lăm triệu một trăm năm mươi ba ngàn đồng). Là Nguyễn Chí N đã phạm Tội “Trộm 

cắp tài sản” trong trường hợp “Có tính chất chuyên nghiệp” và “Tái phạm nguy hiểm” 

quy định tại các điểm b-g Khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi 

bổ sung năm 2017. 

[3] Bị cáo Nguyễn Chí N là T niên có sức khỏe, có đầy đủ điều kiện để lao 

động, sinh sống lương thiện nhưng do tham lam, lười lao động nhưng lại muốn có 

nhiều tiền để tiêu xài nên đã bất chấp sự trừng trị của pháp luật, liên tục cố ý thực hiện 

việc trộm cắp tài sản của người khác để phục vụ cho cuộc sống của bản thân. Cụ thể, 

từ ngày 09/08/2011 đến ngày 02/02/2019, bị cáo đã 04 lần bị xử phạt tù về 05 lần trộm 

cắp tài sản với thời gian chấp hành hình phạt tù tổng cộng là 06 năm 11 tháng tù, 

nhưng khi án được trở về với gia đình và xã hội thì đã không chịu ăn năn cải sửa mà 

lại tiếp tục con đường trộm cắp tài sản để phục vụ nhu cầu sống của bản thân. Trong 

vụ án này: Bị cáo N với ý định trộm cắp tài sản có từ trước, đã đi bộ dọc đường Lã 

Xuân Oai để tìm kiếm cơ hội và lợi dụng đêm tối đã lén lút leo vào xưởng gỗ số 272 

đường Lã Xuân Oai, Khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A để trộm cắp 01 điện thoại 

hiệu Oppo màu hồng, 01 điện thoại Oppo màu đen của anh Đỗ Đăng T, 01 chìa khóa 

xe trên đầu giường, 01 cái bóp và 01 cái ba lô vải màu đen, xe mô tô hiệu Honda Sonic 

biển số 70H1-450.90. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 45.153.000 đồng. Hành vi 

trộm cắp tài sản do bị cáo thực hiện đã trực tiếp xâm phạm bất hợp pháp đến tài sản 

của người khác, mà còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của của người dân 

xung quanh. Tuy nhiên cũng xét, các bị hại Nguyễn Hữu P, Đỗ Đăng T, Trang Bạch T 

đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo đã nhận tội và có thái độ ăn năn hối cải. Do đó, khi quyết định hình phạt, căn cứ 

Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 2015, cần áp dụng các điểm b–g Khoản 2 Điều 173 

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định khung hình phạt 

phải áp dụng, điểm S khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 

2017 quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có hình phạt tù nghiêm và 

tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của bị cáo thì mới có 

đủ tác dụng cải tạo, giáo dục riêng và phòng ngừa cho xã hội. 

[4] Xét đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 9 là phù hợp với 

tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân của bị cáo Nguyễn Chí N và có phần phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp thuận.  

Đối với Trang Bạch T, chủ cửa hàng điện thoại “Tipin” là người mua 02 chiếc 

điện thoại của N. Thúy không biết tài sản do N bán là do phạm tội mà có nên không xử 

lý hình sự đối với Trang Bạch T là có cơ sở. 

 [5] Về trách nhiện dân sự: Như đã nhận định nên không phải giải quyết về bồi 

thường cho các bị hại. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Căn cứ các điểm b–g Khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi bổ sung năm 2017. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Chí N phạm Tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Áp dụng: các điểm b–g Khoản 2 Điều 173, điểm S Khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt: Nguyễn Chí N 04 (Bốn) năm 

tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/8/2020. 

3. Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn 

Chí N phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Bị cáo được quyền 

kháng cáo bản án. Trường hợp vắng mặt tại phiên tòa được kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án. 

 
 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- VKSND Quận 9; 

- Công an Quận 9; 

- Chi cục THADS Quận 9; 

- VKSND TP. Hồ Chí Minh; 

- Công an TP. Hồ Chí Minh; 

- TAND TP. Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VP, hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tùng  

 


